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Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển chuẩn bị hồ sơ như sau:
1. Thí sinh có NV đăng kí xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào nhiều trường thì mỗi trường thí sinh đăng kí một phiếu và gửi kèm các hồ sơ minh chứng liên quan theo từng phiếu cho sở để sở tổng hợp gửi về các trường tổ chức xét tuyển. 
2. Trong trường hợp thí sinh đăng kí một trường nhưng nhiều nguyện vọng thì chỉ cần khai trên 01 phiếu và gửi kèm 01 các hồ sơ minh chứng liên quan cho sở để sở tổng hợp gửi về các trường tổ chức xét tuyển.
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					 	Danh bạ điện thoại   

		    
			


Ban giám hiệu

	
	STT	Họ và Tên	Chuyên môn	Chức vụ	Số ĐT
	1	Phan Văn Chương	Ngữ văn	Hiệu trưởng	0905 771 735
	2	Phan Văn Lĩnh	Tin học	Phó Hiệu trưởng	0905 549 322






Tổ Hành chính - Quản trị

	
	STT	 HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ ĐIỆN THOẠI
	1	 Lê Tấn Hùng	QTV Hệ thống hạng III (Tổ trưởng)	0935 000 411
	2	 Nguyễn Văn Chương	Nhân viên Bảo Vệ (Tổ Phó)	0918 822 537
	3	 Trần Công Biểu	Nhân viên Bảo Vệ	0935 283 646
	4	 Nguyễn Văn Tập 	 Nhân viên Bảo vệ 	 0944 869 261
	5	 Lê Kim Thoa	Nhân viên Giáo vụ 
	0968 490 234
	6	 Ngô Thị Nguyên Sa	Nhân viên Giáo vụ 	0946 295 023
	7	 Nguyễn Thị Trang 	Nhân viên Thư Viện 	0358 579 296
	8	 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm	Nhân viên Thư Viện 	0935 056 786
	9	 Nguyễn Thị Thuỷ	Nhân viên Kế toán	0979 196 480
	10	 Nguyễn Thị Thúy 	Nhân viên Văn Thư - Thủ Quỹ 	0985 755 421 
	11	 Phạm Thị Hà	Nhân viên Văn Thư Lưu trữ	0363 456 274
	12	 Phạm Thị Phương Tùng	Nhân viên Phục Vụ	0919 764 564
	13	 Nguyễn Thị Thảo Hiếu	Nhân viên Y Tế	0981 577 127






Tổ Toán

	
	STT	 Họ và Tên	Dạy môn	Chức vụ	Số ĐT
	1	Diệp Tình	Toán	Tổ Trưởng CM	0914 153 132
	2	Nguyễn Thanh Thiên	Toán	Tổ Phó CM	0905 662 875
	3	Nguyễn Thị Bích Xuân	Toán	Giáo Viên	0905 504 753
	4	Võ Tiến	Toán	Giáo Viên	0905 088 529
	5	Lê Thị Thương	Toán	
PCT Công đoàn cơ sở - Giáo Viên

	0915 050 895
	6	Trương Trần Tấn Phước	Toán	Giáo Viên	0969043321
	7	Lê Đình Nhật	Toán	Giáo Viên	0932 599 739
	8	Bùi Xuân Toàn	Toán	Giáo Viên	0985477797
	9	Trần Thị Phương Thảo	Toán	Giáo viên	0358281845





 

 


Tổ Vật lý

	
	STT	 Họ và Tên	Dạy môn	Chức vụ	Số ĐT
	1	Võ Quốc Á	Vật lý	Tổ trưởng CM	 0913 832 400
	2	Từ Thị Như Phương	Vật lý	Giáo Viên	0982 300 311
	3	Nguyễn Văn Quang	Vật lý	Giáo Viên	0903 471 070
	4	Trương Ngọc Điểu	Vật lý	
Thư ký Hội đồng - Giáo Viên

	0977 701 517
	5	Phạm Thị Mỹ Hảo	Vật lý	Giáo viên	0932 493 662
	6	Đỗ Linh Thắng	Vật lý	Giáo viên	0338 326 809
	7	Mai Phước Đạt	Vật lý	Giáo viên	0964367695






Tổ Hóa học

	
	STT	 Họ và Tên	Dạy môn	Chức vụ	Số ĐT
	1	Hồ Ngọc Quốc	Hóa	Tổ trưởng CM	0903 541 873
	2	Vũ Thị Linh	Hóa	Tổ phó CM	 0937 879 103
	3	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Hóa	Giáo Viên	0932 400 801
	4	Trần Thị Thanh Tùng	Hóa	Giáo Viên	0935 091 019
	5	Nguyễn Thị Hồng Mai	Hóa	Giáo Viên	0905 702 102
	6	Nguyễn Văn Kỳ	Hóa	Giáo Viên	0914 076 318 
	7	Phạm Thị Thanh Tâm	Hóa	Giáo viên	01632 896 218






Tổ Ngoại ngữ

	
	STT	 Họ và Tên	Dạy môn	Chức vụ	Số ĐT
	1	Nguyễn Ngọc Ân	Tiếng Anh	Tổ Trưởng CM	0905 055 929
	2	Lê Viết Hà	Tiếng Anh	Tổ Phó CM	0905 231 161
	3	Nguyễn Phước Hào	Tiếng Anh	Giáo Viên	0905 540 418
	4	Phan Nguyễn Hồng Ngân	Tiếng Pháp	Giáo viên	 0905 997 383
	5	Trần Thị Lệ Thương	Tiếng Anh	Giáo Viên	0982 171 074
	6	Ngô Thị Thanh Châu	Tiếng Anh	Giáo Viên	0382117507
	7	Nguyễn Hoàng Cường	Tiếng Anh	Giáo viên	0932 128 400
	8	Đỗ Nguyễn Tường Linh	Tiếng Anh	Giáo viên	0763 155 625






Tổ Ngữ văn

	
	STT	 Họ và Tên	Dạy môn	Chức vụ	Số ĐT
	1	Phan Văn Chương	Ngữ văn	Hiệu Trưởng	 0905 771 735
	2	Ngô Thị Minh Thủy	Ngữ văn	Tổ trưởng CM	0773 535 075
	3	Đoàn Thị Hồng	Ngữ văn	Tổ phó CM	0387 894 137
	4	Nguyễn Lợi	Ngữ văn	Giáo Viên	0369 104 102
	5	Nguyễn Thị Bích Hiền	Ngữ văn	Giáo Viên	0905 083 378
	6	Nguyễn Thị Trúc Đào	Ngữ văn	Giáo Viên	0827 368 555
	7	Nguyễn Thị Thu Thủy	Ngữ văn	Giáo Viên	0942 534 185
	8	Trịnh Thị Hồng Linh	Ngữ văn	Giáo Viên	0382 360 603






Tổ Sinh học

	
	STT	 Họ và Tên	Dạy môn	Chức vụ	Số ĐT
	1	Trần Minh Thắng	Sinh Học	Tổ Trưởng CM	0974 233 288
	2	Võ Ngọc Bình	Sinh Học	Tổ phó CM	0914 340 154
	3	Nguyễn Thị Nương	Sinh Học	Giáo Viên	0972 540 202
	4	Nguyễn Thúy Trâm	Sinh Học	Giáo Viên TB	0905 825 473
	5	Đặng Thị Thu Hà	Sinh Học	Giáo viên	0378 909 080 
	6	Huỳnh Thị Hiền 	Sinh Học	Giáo viên	0943 121 459 
	7	Nguyễn Trần Bảo Duy	Sinh Học	Giáo viên	0373 585 427






Tổ Tin học

	
	STT	 Họ và Tên	Dạy môn	Chức vụ	Số ĐT
	1	Nguyễn Văn Như	Tin Học	Tổ Trưởng CM	0914 118 731
	2	Phan Văn Lĩnh 	Tin Học	Phó HT, Tổ Phó, CTCĐ	0905 549 322
	3	Trương Thị Hằng	Tin Học	Giáo Viên	0905 374 595
	4	Bùi Khoa 	Tin Học	Giáo Viên	0376 742 622 
	5	Ôn Quang Hùng	Tin Học	Giáo Viên	0399 358 785






Tổ Sử - Địa - Công dân

	
	STT	 Họ và Tên	Dạy môn	Chức vụ	Số ĐT
	1	Phan Thị Hồng Phước	Lịch sử	Tổ Trưởng CM	
0382 394 384


	2	Phạm Thị Thanh Thu	Lịch sử	Tổ Phó CM	0963 277 631
	3	Nguyễn Thị Minh Thuận	Lịch sử	Giáo Viên	0838 990 555
	4	Bùi Thanh Sơn	Địa lý	Giáo Viên	0905 837 784
	5	Phạm Thị Ái Vân	Lịch sử	Giáo Viên	0906 551 037
	6	Nguyễn Thị Diêu	Địa lý	Giáo Viên	0983 876 477
	7	Trần Thị Thùy Dung	Địa lý	Giáo viên	0366 508 713
	8	Mai Thị Lệ Huyền	Địa lý	Bí thư Đoàn trường - Giáo viên	0366 546 221
	9	Bùi Ngọc Bích Thủy	GDCD	Giáo viên	0702 711 079






Tổ Thể dục - Quốc phòng

	
	STT	 Họ và Tên	Dạy môn	Chức vụ	Số ĐT
	1	Võ Quốc Châu	Thể Dục - Quốc phòng	Tổ Trưởng CM	0943 733 997
	2	Huỳnh Đức Tỉnh	Thể Dục - Quốc phòng	Tổ Phó CM	 0905 159 522
	3	Nguyễn Xuân Tùng	Thể Dục - Quốc phòng	Giáo Viên	0376 864 747
	4	Châu Văn Thọ	Thể Dục - Quốc phòng	Giáo Viên	0919 437 625
	5	Phạm Vĩnh Phúc	Thể Dục - Quốc phòng	Giáo Viên	 0905 020 097











 
		

	



Bản quyền thuộc về Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. 
Địa chỉ: 02 Trần Đại Nghĩa, Tam Kỳ, Quảng Nam   - Điện Thoại: 02353 845 137 - E-mail: chuyennbkqna@gmail.com






